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[bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582]	▶BÀI ❸.  ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG		
Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   	
  ➊. Đường thẳng song song mặt phẳng
· Cho đường thẳng  và mặt phẳng . Khi đó có thể xảy ra một trong ba trường hợp sau:
· Trường hợp 1:  và  có từ hai điểm chung phân biệt trở lên (Hình  ), suy ra mọi điểm thuộc  đều thuộc , ta nói  nằm trong , ki hiệu .  
· Trường hợp 2:  và  có một điểm chung duy nhất  (Hình 2b), ta nói  cắt  tại , kí hiệu .
· Trường hợp 3:  và  không có điểm chung nào (Hình  ), ta nói  song song với , kí hiệu .
 [image: ]
· Đường thẳng  song song với mặt phẳng  nếu chúng không có điểm chung.
❷. Điều kiện để một đường thẳng song song với 1 mặt phẳng
· Định lý ❶:
· 






Nếu đường thẳng  không nằm trong mặt phẳng  và  song song với đường thẳng  nằm trong thì  song song với .
· 
Vậy 
[image: ]
❸. Tính chất cơ bản của đường thẳng và mặt phẳng song song
· Định lý ❷:
· 






Cho đường thẳng  song song với mặt phẳng . Nếu mặt phẳng  đi qua  và cắt  theo giao tuyến  thì 
· 
Vậy .  
[image: ]
 
 
 
 


 
· Hệ quả 1:
Cho đường thẳng  song song với mặt phẳng . Nếu qua điểm  thuộc  ta vẽ đường thẳng  song song với  thì  phải nằm trong .
[image: ]
· Hệ quả 2:
Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.
[image: ]
· Định lý ❸:
· Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau thì qua a có duy nhất một mặt phẳng song song với đường thẳng b
[image: ]













 
 
 
 
 
 



[bookmark: _Toc167305584][bookmark: _Toc168151309]Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản   

[bookmark: _Toc135895943][bookmark: _Toc137216199][bookmark: _Toc149890953][bookmark: _Toc154385481][bookmark: _Toc161658503][bookmark: _Toc165539266][bookmark: _Toc167305585][bookmark: _Toc168151310]⬩Dạng ❶: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
☞Các ví dụ minh họa








Câu 1: Cho tứ diện . Gọi  là trọng tâm của tam giác , điểm  nằm trên cạnh  sao cho . Chứng minh rằng đường thẳng  song song với mặt phẳng ..
Lời giải 
[image: ]




Gọi  là trung điểm . Ta có  và ;



Vì  nên . Do đó .



Suy ra . Mà  nên .


Câu 2: Cho hai hình bình hành  và  không cùng nằm trong một mặt phẳng.







a) Gọi  và  lần lượt là giao điểm hai đường chéo của mỗi hình bình hành  và . Chứng minh rằng đường thẳng  song song với các mặt phẳng  và .





b) Gọi  lần lượt là trọng tâm của hai tam giác  và . Chứng minh rằng đường thẳng  song song với mặt phẳng .
Lời giải 
[image: ]





a) Do  là đường trung bình của tam giác  nên . Mà  nên .

Tương tự ta có .








b) Gọi  là trung điểm của . Vì  lần lượt là trọng tâm của hai tam giác  và  nên ta có:  và  và .


Do đó . Suy ra .


Mà  nên .







Câu 3: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Gọi  lần lượt là trọng tâm của các tam giác .


Chứng minh rằng hai đường thẳng  lần lượt song song với các mặt phẳng 
Lời giải 
[image: ]



Gọi  là giao điểm của hai đường chéo  và .



Do  là trọng tâm tam giác  nên .



Suy ra , mà  nên .




Do đó  hay . Mà  nên .











Gọi  là trung điểm của . Vì  lần lượt là trọng tâm của tam giác  nên ta có:  và  và . Do đó  suy ra . Mà  nên .
[bookmark: _Toc168151311]⬩Dạng ❷: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
☞Các ví dụ minh họa










Câu 1: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Trên cạnh  lấy điểm . Gọi  là mặt phẳng qua  và song song với hai đường thẳng  và . Xác định giao tuyến của mặt phẳng  với các mặt phẳng .
Lời giải
[image: ]









Vì mặt phẳng  đi qua  và song song với , mà  nên  cắt mặt phẳng  theo giao tuyến  đi qua  và song song với .














Gọi  là giao điểm của đường thẳng  với , khi đó  thuộc mặt phẳng . Mặt phẳng  đi qua  và song song với , mà  nên  cắt mặt phẳng  theo giao tuyến  đi qua  và song song với .






Câu 2: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của . Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng  và .
Lời giải
[image: ]











Trong mặt phẳng , lấy  thuộc  sao cho . Vì  nên . Hai mặt phẳng  và  có điểm chung là  và lần lượt chứa hai đường thẳng  song song với nhau nên giao tuyến của hai mặt phẳng đó là đường thẳng .

[bookmark: _Toc168151312]Ⓒ. Dạng toán rèn luyện   

[bookmark: _Toc168151313]⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn






Câu 1: Cho hình chóp . Gọi và lần lượt là trung điểm của và . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .		D. .
[bookmark: _Hlk168038099] Lời giải
Chọn A
[image: ]





là đường trung bình của tam giác nên mà .
[bookmark: c2]Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
	A. Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt phẳng đó.
	B. Nếu hai mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
	C. Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó phải đồng quy.
	D. Trong không gian, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.
 Lời giải
Chọn A
A. Đúng.
B. Sai vì hai mặt phẳng có thể trùng nhau.
C. Sai vì ba giao tuyến có thể song song hoặc trùng nhau.
D. Sai hai đường thẳng đó có thể trùng nhau hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.




[bookmark: c3]Câu 3: Cho hình chóp tứ giác . Gọi  và [image: ] lần lượt là trung điểm của  và . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .		D. .
 Lời giải
Chọn A
[image: ]



Ta có: là đường trung bình của  nên 


Mà , .

Nên .








[bookmark: c4]Câu 4: Cho tứ diện . Gọi  là trọng tâm của tam giác ,  thuộc cạnh  sao cho ,  là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .		B. .	


	C. .		D. .
 Lời giải
Chọn B


Ta có: .
[image: ].	






[bookmark: c5]Câu 5: Cho tứ diện ,  là trọng tâm tam giác . Trên đoạn  lấy điểm  sao cho . Khẳng định nào sau đây đúng ?




	A.  song song .	B.  song song .




	C.  song song .	D.  song song .
 Lời giải
Chọn A
[image: ]


Vì  nên .












Câu 6: Cho hình chóp đáy là hình chữ nhật tâm . Gọi là trung điểm của . Mặt phẳng qua và song song với và . Thiết diện của hình chóp và là hình gì?
	A. hình tam giác.		B. hình bình hành.	
	C. hình chữ nhật.		D. hình ngũ giác
 Lời giải
Chọn A










Câu 7: Cho hình chóp  có  là hình thang cân đáy lớn .  lần lượt là hai trung điểm của  và .  là mặt phẳng qua  và cắt mặt bên  theo một giao tuyến. Thiết diện của  và hình chóp là
	A. Hình bình hành.	B. Hình thang.	
	C. Hình chữ nhật.	D. Hình vuông.
 Lời giải
Chọn B
[image: ]
Có MN // BC nên MN // (SBC)
Do đó (P) cắt (SBC) theo giao tuyến PQ song song MN.
Vậy thiết diện là hình thang MNPQ.








Câu 8: Cho tứ diện , điểm  nằm trong tam giác , mặt phẳng  đi qua  và song song với . Thiết diện của tứ diện  và mặt phẳng  là
	A. hình chữ nhật.	B. hình vuông.	
	C. hình bình hành.	D. tam giác.
 Lời giải
Chọn C
[image: ]



Xét trong  ta có: , với .



Xét trong  ta có: , với .



Xét trong  ta có: , với .

Suy ra .


Ta có:  nên thiết diện tạo thành là hình bình hành .









Câu 9: Cho tứ diện . là điểm nằm trong tam giác , qua và song song với và . Thiết diện của cắt bởi là:
	A. Tam giá.		B. Hình chữ nhật.	
	C. Hình vuông.		D. Hình bình hành.
 Lời giải
Chọn D
[image: ]


Do nên.


Mà nên là hình bình hành.






[bookmark: c6]Câu 10: Cho tứ diện . Gọi là trọng tâm của và là điểm nằm trên cạnh sao cho Khi đó ta có



	A. cắt .		B. .	



	C. .		D. cắt .
 Lời giải
Chọn B
[image: ]


Gọi là trung điểm .


Trong , có .





[bookmark: c7]Câu 11: Cho hình chóp tứ giác . Gọi và  lần lượt là trung điểm của  và . Khẳng định nào sau đây đúng? Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
 Lời giải
Chọn D
[image: ]



Ta có  là đường trung bình của tam giác . Suy ra: 


Mà  nên suy ra:.






[bookmark: c8]Câu 12: Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh , ,  và . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.


	A. .		B. .	


	C. .		D. .
 Lời giải
Chọn C
[image: ]


 nên khẳng định  là sai.





[bookmark: c9]Câu 13: Cho tứ diện . Gọi và lần lượt là trọng tâm các tam giác và .
                Chọn khẳng định sai?


	A. .		B. .




	C. , và đồng qui.	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]










và lần lượt là trọng tâm các tam giác và nên , và đồng qui tại với là trung điểm .



Vì nên và .



Lại có .






Câu 14: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành.  là một điểm thuộc đoạn . Mặt phẳng  cắt hình chóp  theo thiết diện là
	A. Hình thang.		B. Hình chữ nhật.	
	C. Hình bình hành.	D. Tam giác.
 Lời giải
Chọn A
[image: ]





Do  nên mặt phẳng và có giao tuyến là đường thẳng song song với .

Thiết diện là hình thang .







Câu 15: Cho hình chóp  có  lần lượt là trung điểm cạnh  và điểm  thỏa mãn . Thiết diện của hình chóp  khi cắt bởi mặt phẳng  là hình nào dưới đây?
	A. Tam giác.
	B. Hình bình hành.
	C. Hình thang chỉ có một cặp cạnh song song.
	D. Hình thoi.
 Lời giải
[image: ]
Chọn B



Ta có  là đường trung bình trong tam giác  suy ra .


 




Gọi , suy ra  là trung điểm  và 




Ta có  suy ra  là trung điểm của  và .



Ta có  là đường trung bình trong tam giác suy ra 


Từ  suy ra thiết diện là hình bình hành .












Câu 16: Cho hình chóp  có đáy  là hình thang, , . ,  lần lượt là trung điểm , .  là trọng tâm . Mặt phẳng  cắt hình chóp  theo thiết diện là

	A. Hình bình hành.	B. .

	C. .		D. Ngũ giác.
 Lời giải
Chọn A
[image: ]









Ta có  nên giao tuyến của  và  là đường thẳng  qua  và song song với , thiết diện là tứ giác  và vì cùng song song với  nên .



Đặt  khi đó  nên .





Vì  là trọng tâm tam giác  nên . Vậy .



Từ  và  suy ra,  là hình bình hành.

Câu 17: Cho tứ diện và điểm M thay đổi trên cạnh AB (M không trùng với các đỉnh). Thiết diện của tứ diện tạo bởi mặt phẳng qua M, song song với hai đường thẳng AC và BD luôn là
	A. một tam giá.
	B. một ngũ giá.
	C. một tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhau.
	D. một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
 Lời giải
Chọn D
[image: ]




Từ M dựng đường thẳng song song , cắt tại thì chứa trong mặt phẳng cần tìm.




Từ M dựng đường thẳng song song , cắt tại thì chứa trong mặt phẳng cần tìm.

Vậy mặt phẳng qua M, song song với hai đường thẳng AC và BD chính là mặt phẳng .




Từ N dựng đường thẳng song song , cắt tại thì .

Thiết diện là tứ giác tứ giác này có hai cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành.









Câu 18: Cho hình chóp  đáy  là hình thang , gọi  là trung điểm của . Mặt phẳng  đi qua  và song song với  cắt hình chóp  theo thiết diện là hình gì?
	A. Ngũ giác.		B. Hình bình hành.	
	C. Tam giác.		D. Hình thang.
 Lời giải
Chọn D
[image: ]





Trong , kẻ đường thẳng qua  song song với  cắt  tại .





Trong , kẻ đường thẳng qua  song song với  cắt  tại .





Trong , kẻ đường thẳng qua  song song với  cắt  tại .





Suy ra thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng  là hình thang  vì có  (cùng song song với ).




Câu 19: Cho tứ diện . Mặt phẳng qua trung điểm của  và song song với cắt tứ diện đã cho theo thiết diện là
	A. Hình thoi.		B. Hình chữ nhật.
	C. Hình vuông.		D. Hình tam giác.
 Lời giải
Chọn A
[image: ]


Gọi  là trung điểm của .



 với  là trung điểm của 



 với  là trung điểm của 



 với  là trung điểm của 

Tương tự có 



Thiết diện của tứ diện cắt bởi  là hình bình hành  do


Mặt khác  (theo tính chất đường trung bình). Vậy  là hình thoi.







Câu 20: Cho hình chóp có đáy  là hình thang . Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh và G là trọng tâm tam giác . Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng  là hình bình hành. Hỏi khẳng định nào sao đây đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. 
 Lời giải
Chọn C
[image: ]




Vì  ta có  vìlà đường trung bình của hình thang 


. Gọi 



;;


Suy ra thiết diện và hình chóp là hình bình hành 


vì  là trọng tâm tam giác 



và  vìlà đường trung bình của hình thang 





Từ , và  .




[bookmark: c10]Câu 21: Cho tứ diện  với lần lượt là trọng tâm các tam giác,. Xét các khẳngđịnh sau:


            . 		.


               . 	.
                Các mệnh đề đúng là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: Description: A3]


Gọi lần lượt là trung điểm của .

- Đúng


Xét tam giáccó:

- Đúng



 và do đó 


Có  do đó:- Sai:.





[bookmark: c11]Câu 22: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm , gọi  là trung điểm cạnh . Mệnh đề nào sau đây sai?

	A. .

	B. .


	C. Mặt phẳng  cắt hình chóp  theo một thiết diện là tứ giác.

	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]





 là đường trung bình tam giác  nên , . 
Do đó A, B đúng.



,  nên D đúng.





[bookmark: c12]Câu 23: Cho hình chóp đáy là hình bình hành. Gọi là điểm bất kì trên cạnh . Khi đó mặt phẳng song song với




	A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]


Ta có: . Từ đó suy ra .





[bookmark: c13]Câu 24: Cho tứ diện . Gọi ,  lần lượt là trọng tâm của các tam giác ,  Những khẳng định nào sau là đúng? 



	; 	; 		.







	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D. Chỉ có  đúng.
 Lời giải
Chọn C
[image: ]




Gọi ,  lần lượt là trung điểm , .






Ta có     và .




[bookmark: c15]Câu 25: Cho tứ diện , gọi lần lượt là trọng tâm các tam giác và . Mệnh đề nào sau đây sai?

	A. .	

            B. .

	C. .	


	D. Ba đường thẳng và đồng quy.
 Lời giải
Chọn C
[image: ]





Gọi là trung điểm của nên ba đường thẳng và đồng quy tại , mặt khác:



, suy ra và .



Vậy , và .













Câu 26: Cho tứ diện . Điểm  thuộc đoạn  ( khác ,  khác ). Mặt phẳng  đi qua  song song với  và . Thiết diện của  với tứ diện  là hình gì?
	A. Hình tam giác.	B. Hình bình hành.
	C. Hình vuông.		D. Hình chữ nhật.
 Lời giải
Chọn A
[image: ]




Ta có   với  và .




Ta có   với  và .

.



Do đó thiết diện của  với tứ diện  là hình tam giác .









Câu 27: Cho hình chóp tứ giác  có đáy là hình bình hành tâm ,  là trung điểm của . Thiết diện của hình chóp cắt bởi mp qua  và song song , và là
	A. Lục giác.		B. Ngũ giác.	
	C. Hình bình hành.	D. Tứ giác.
 Lời giải
Chọn A






Qua , dựng , và , , . Gọi .

Ta có: 

.
Vậy thiết diện là ngũ giác.











[bookmark: c14]Câu 28: Cho tứ diện  Điểm  thuộc đoạn  (khác khác). Mặt phẳng  đi qua song song với  và  cắt tứ diện đã cho theo giao tuyến là
	A. Hình vuông.		B. Hình bình hành.	
	C. Hình chữ nhật.	D. Tam giác.
 Lời giải
Chọn B
[image: ]
Ta có

+) 

+) 

+) 

Theo cách dựng thì thiết diện  là hình bình hành.














Câu 29: Cho hình chóp , đáy  là hình vuông cạnh bằng . Điểm  trên cạnh  thỏa mãn . Mặt phẳng  qua , ,  hoặc . Giá trị  thỏa mãn điều kiện nào để thiết diện của  và hình chóp  là ngũ giác.


	A. .		B. .	


	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B
[image: ]








Dựng thiết diện của  và hình chóp , ta có nếu nằm giữa  thì thiết diện là tứ giác, nằm giữa  hoặc trùng với  thì thiết diện là tam giác, nên giá trị cần tìm của  là .








[bookmark: c16]Câu 30: Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Điểm thỏa mãn Mặt phẳng qua và song song với , . Mệnh đề nào sau đây đúng?

	A. cắt hình chóp theo thiết diện là một ngũ giá.

	B. cắt hình chóp theo thiết diện là một tam giá.

	C. cắt hình chóp theo thiết diện là một tứ giá.

	D. không cắt hình chóp.
 Lời giải
Chọn A
[image: ]





Trong , kẻ đường thẳng qua và song song với cắt tại .





Trong , kẻ đường thẳng qua và song song với cắt tại .





Trong , kẻ đường thẳng qua và song song với cắt tại .





Trong , kẻ đường thẳng qua và song song với cắt tại .

Thiết diện là ngũ giác .








[bookmark: c17]Câu 31: Cho tứ diện . Gọi  là một điểm nằm trong tam giác ,  là mặt phẳng đi qua  song song với  và . Mệnh đề nào sau đây đúng về thiết diện của  và tứ diện?
	A. Thiết diện là hình vuông.	B. Thiết diện là hình thang cân.
	C. Thiết diện là hình bình hành.	D. Thiết diện là hình chữ nhật.
 Lời giải
Chọn C
[image: ]


ABC) cắt  theo giao tuyến MN đi qua H và song song với AB ()


(BCD) cắt  theo giao tuyến NP song song với CD ()


(ACD) cắt  theo giao tuyến MQ song song với CD ()

(ABD) cắt  theo giao tuyến PQ song song với AB
Có MQ//NP (vì cùng song song CD)
Có MN//PQ (vì cùng song song AB)
Vậy thiết diện là hình bình hành MNPQ

[bookmark: _Toc168151314][bookmark: _Hlk168143426]⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai




Câu 1.	Cho mặt phẳng  và hai đường thẳng song song  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng  mà không chứa đường thẳng 
	
	

	b)
	



Nếu mặt phẳng  song song với đường thẳng  thì mặt phẳng  cũng song song với đường thẳng .
	
	

	c)
	



Nếu mặt phẳng  cắt đường thẳng  thì mặt phẳng  cũng cắt đường thẳng .
	
	

	d)
	



Nếu mặt phẳng  chứa đường thẳng  thì mặt phẳng  cũng chứa đường thẳng .
	
	










Câu 2.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh  và ,  là trung điểm cạnh . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

cắt với mặt phẳng 
	
	

	d)
	

cắt  với mặt phẳng 
	
	










Câu 3.	Cho hai hình bình hành  và  không cùng nằm trong một mặt phẳng và có tâm lần lượt là  và . Gọi  lần lượt là hai điểm trên các cạnh  sao cho , . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 song song với mặt phẳng 
	
	

	b)
	

 cắt  mặt phẳng 
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

 song song với mặt phẳng 
	
	









Câu 4.	Cho tứ diện . Giả sử  thuộc đoạn thẳng . Mặt phẳng  qua  song song với  và . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	



Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	

	b)
	



Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	

	c)
	



Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với  
	
	

	d)
	
Hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng  với các mặt của tứ diện (ta gọi là thiết diện) là hình thang 
	
	












Câu 5.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành, điểm  di động trên cạnh . Một mặt phẳng  qua  và song song với hai đường thẳng , cắt  và  lần lượt tại . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	



Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	

	b)
	



Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	

	c)
	


Tứ giác  là hình thang có hai đáy là  và .
	
	

	d)
	



Gọi . Khi đó  thuộc đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	









Câu 6.	Cho hình chóp  đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trọng tâm của tam giác  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

 song song với mặt phẳng  
	
	

	d)
	

 cắt mặt phẳng 
	
	










Câu 7.	Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng  là một điểm thuộc cạnh  sao cho . Một mặt phẳng  đi qua  song song với  và , cắt các mặt của hình chóp theo hình là một tứ giác. Khi đó: Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	



Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	

	b)
	



Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	




Mặt phẳng  đi qua  song song với  và , cắt các mặt của hình chóp theo hình là một tứ giác có diện tích bằng 
	
	









Câu 8.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Gọi  theo thứ tự là trọng tâm các tam giác . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	



Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

 song song với mặt phẳng  
	
	

	d)
	

 cắt với mặt phẳng 
	
	









Câu 9.	Cho hình chóp . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  lần lượt là trọng tâm của  và . Khi đó: 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

 cắt 
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	



Giao tuyến của  và  là đường thẳng đi qua  và song song với 
	
	










Câu 10.	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật. Gọi  là trọng tâm tam giác  và  là điểm trên cạnh  sao cho  là trung điểm . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 song song với mặt phẳng  
	
	

	b)
	

 song song với mặt phẳng  
	
	

	c)
	

 song song với 
	
	

	d)
	

	
	


LỜI GIẢI



Câu 1.	Cho mặt phẳng  và hai đường thẳng song song  và . Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?


a) Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng  mà không chứa đường thẳng 




b) Nếu mặt phẳng  song song với đường thẳng  thì mặt phẳng  cũng song song với đường thẳng .




c) Nếu mặt phẳng  cắt đường thẳng  thì mặt phẳng  cũng cắt đường thẳng .




d) Nếu mặt phẳng  chứa đường thẳng  thì mặt phẳng  cũng chứa đường thẳng .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai





a) Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng  mà không chứa đường thẳng 




Khẳng định b sai vì nếu mặt phẳng  song song với đường thẳng  thì mặt phẳng  có thể song song hoặc chứa đường thẳng .
Khẳng định c đúng.



Khẳng địnhh d sai. Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng  mà không chứa đường thẳng  ( là hai đường thẳng song song).








Câu 2.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh  và ,  là trung điểm cạnh . Khi đó:

a) 

b) 


c) cắt với mặt phẳng 


d) cắt với mặt phẳng 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai



[image: ]

a) b) Chứng minh :




Vì  là đường trung bình của hình bình hành  nên , mà .

Tương tự: .

c) d) Chứng minh :





Ta có  là đường trung bình của tam giác  nên , mà  nên .





Tương tự:  là đường trung bình của tam giác  nên , mà  nên .








Câu 3.	Cho hai hình bình hành  và  không cùng nằm trong một mặt phẳng và có tâm lần lượt là  và . Gọi  lần lượt là hai điểm trên các cạnh  sao cho , . Khi đó:


a)  song song với mặt phẳng 


b)  cắt  mặt phẳng 

c) 


d)  song song với mặt phẳng .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng



[image: ]








a) b) Chứng minh  song song với mặt phẳng  và  : Ta có  là đường trung bình của tam giác  nên , mà  suy ra 





Tương tự,  là đường trung bình của tam giác  nên , mà  suy ra 


c) d) Chứng minh  song song với mặt phẳng :


Trong mặt phẳng , gọi .


Do  nên .



Mặt khác: , mà , suy ra .







Câu 4.	Cho tứ diện . Giả sử  thuộc đoạn thẳng . Mặt phẳng  qua  song song với  và . Khi đó:




a) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 




b) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 




c) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với  

d) Hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng  với các mặt của tứ diện (ta gọi là thiết diện) là hình thang 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai










Vì  nên giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với  và cắt  tại .







Vì  nên giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với  và cắt  tại .







Vì  nên giao tuyến của mặt phẳng .với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với  và cắt  tại .

Ta có .


Vậy hình tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng  với các mặt của tứ diện (ta gọi là thiết diện) là hình bình hành .
[image: ]










Câu 5.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành, điểm  di động trên cạnh . Một mặt phẳng  qua  và song song với hai đường thẳng , cắt  và  lần lượt tại . Khi đó:




a) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 




b) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 



c) Tứ giác  là hình thang có hai đáy là  và .




b) Gọi . Khi đó  thuộc đường thẳng đi qua  và song song với 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai



[image: ]

a) b) c) Tứ giác  là hình gì?





Từ (1) và (2) suy ra tứ giác  là hình thang có hai đáy là  và .

d) Xét .

Ta có: 



(với  qua  và ).




Suy ra  (với  cố định).







Câu 6.	Cho hình chóp  đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trọng tâm của tam giác  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó:

a) 

b) .


b)  song song với mặt phẳng  


d)  cắt mặt phẳng 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai






a) b) Do  lần lượt là trọng tâm của tam giác  và  nên


[image: ]

c) d) Vì .


Vì  là đường trung bình của hình bình hành  nên



Ta có:  mà .








Câu 7.	Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng  là một điểm thuộc cạnh  sao cho . Một mặt phẳng  đi qua  song song với  và , cắt các mặt của hình chóp theo hình là một tứ giác. Khi đó: 




a) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 




b) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 

c) 





d) Mặt phẳng  đi qua  song song với  và , cắt các mặt của hình chóp theo hình là một tứ giác có diện tích bằng 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng








Vì  và  nên .
[image: ]


Khi đó, ta có:  (với ).

Nối các đỉnh  ta được một tứ giác.

Ta có:  nên theo định lí Thalès, ta có:



Suy ra  (đáy hình của chóp là hình vuông cạnh 2).



Dễ thấy  là một hình vuông có cạnh bằng  nên có diện tích bằng  (đơn vị diện tích).







Câu 8.	Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Gọi  theo thứ tự là trọng tâm các tam giác . Khi đó:




a) Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng đi qua  và song song với 

b) 


c)  song song với mặt phẳng  


d) cắt với mặt phẳng . 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai








(với  qua  và ).
[image: ]


c) Chứng minh  song song với mặt phẳng :


Gọi  là tâm hình bình hành .



Vì  là trọng tâm của  nên .

Mặt khác, ta có: .



Xét tam giác , ta có:  nên , 

mà .


d) Chứng minh  song song  :



Gọi  là trung điểm . Tam giác  có:

 (tính chất trọng tâm)









Câu 9.	Cho hình chóp . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  lần lượt là trọng tâm của  và . Khi đó: 

a) .


b)  cắt 

c) .




d) Giao tuyến của  và  là đường thẳng đi qua  và song song với .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng



[image: ]



a) Vì  là đường trung bình  nên .

Ta có: .



b) Ta có  lần lượt là trọng tâm  và .



Lại có 

c) Ta có 






Vậy giao tuyến của  và  là đường thẳng  đi qua  và song song với  và .








Câu 10.	Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật. Gọi  là trọng tâm tam giác  và  là điểm trên cạnh  sao cho  là trung điểm . Khi đó:


a)  song song với mặt phẳng  


b)  song song với mặt phẳng  


c)  song song với 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng



[image: ]

a) Ta có 

Tương tự, .





b) Vì  nên  không song song với . Trong hình chữ nhật , gọi 

.



Gọi  là trung điểm của  là trọng tâm tam giác .



Khi đó , suy ra  và .


Do dó tứ giác  là hình bình hành, suy ra .
[bookmark: _Toc168151315][bookmark: _Hlk168143461]⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn





Câu 1: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . 

Chứng minh rằng .
Lời giải 
[image: ]




Vì  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác .



Suy ra . Mà  nên .








Câu 2: Cho tứ diện . Gọi  và  lần lượt là trọng tâm của hai tam giác  và . Chứng minh  song song với các mặt phẳng  và .
Lời giải 
[image: ]


Gọi  lần lượt là trung điểm của .



Ta có  là đường trung bình của tam giác , suy ra .


Trong tam giác , ta có .






Theo định lí Thalès đảo trong tam giác , ta có . Suy ra , suy ra  song song với các mặt phẳng  và . 




Câu 3: Cho hai hình bình hành  và  không cùng nằm trong một mặt phẳng có tâm lần lượt là  và .



a) Chứng minh  song song với các mặt phẳng  và .





b) Gọi  lần lượt là hai điểm thuộc hai cạnh  sao cho , . Chứng minh .
Lời giải 
[image: ]




a) Ta có , suy ra  song song với các mặt phẳng  và .



b) Ta có , suy ra , suy ra .







Câu 4: Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành. Gọi  là mặt phẳng đi qua trung điểm  của cạnh , song song với  và . Tìm giao tuyến của mặt phẳng  với các mặt của hình chóp.
Lời giải 

[image: ]











Gọi  lần lượt là trung điểm của . Trong mặt phẳng  vẽ đường thẳng  đi qua  và .  cắt  tại  cắt  tại .


Suy ra: , ,

.






Câu 5: Cho tứ diện . Gọi  và  lần lượt là trọng tâm của hai tam giác  và . Chứng minh rằng .
Lời giải 
[image: ]






Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Vì là trọng tâm của tam giác , nên  thẳng hàng và .






Tương tự có  thẳng hàng và . Do đó . Theo định lí Thalès đảo, suy ra tam giác  có , vì vậy .
Câu 6: Một tấm bảng hình chữ nhật được đặt dựa vào tường như trong Hình 4.18. 
[image: ]
Hãy giải thích vì sao mép trên của tấm bảng song song với mặt đất, mép dưới của tấm bảng song song với mặt tường.
Lời giải 
[image: ]








Gọi  là mặt tường và  là mặt bảng. Gọi  là mép dưới của bảng và  là mép trên thì  nằm trong . Vì bảng có dạng hình chữ nhật nên , do đó , tức là mép dưới của bảng song song với mặt tường. Giải thích tương tự suy ra mép trên của bảng song song với mặt đất.
Câu 7: Để dựng dây phơi quần áo, bác Việt lắp hai thanh sắt thẳng đứng có chiều dài bằng nhau trên mặt đất và căng dây nối hai đầu còn lại của hai thanh sắt (H.4.19). 
[image: ]
Khi đó, dây phơi có song song với mặt đất không? Giải thích vì sao.
Lời giải 
[image: ]








Gọi hai đầu của hai thanh sắt trên mặt đất là  và hai đầu tương ứng còn lại là  thì  và , suy ra  là hình bình hành. Vì vậy  và do đó dây phơi (nối hai điểm ) song song với mặt đất (chứa đường thẳng ).







Câu 8: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh , . Chứng minh rằng giao tuyến của hai mặt phẳng  và  song song với đường thẳng .
Lời giải 
[image: ]










Vì  là đường trung bình của tam giác  nên , mà  nên . Vì  là đường trung bình của tam giác  nên , mà  nên .














Trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của  và ; trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của  và . Khi đó,  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Mà  và  nên .




Câu 9: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh .


a) Chứng minh rằng  song song với mặt phẳng .


b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng  và .
Lời giải 
[image: ]










a) Gọi  là giao điểm của  với . Ta có  là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác , suy ra , mà  nên .









b) Hai mặt phẳng  và  có điểm chung là  và lần lượt chứa hai đường thẳng  song song với nhau nên giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng  đi qua  và song song với .

Câu 10: Trong các không gian hẹp, người ta thường thiết kế tủ đựng quần áo có cánh cửa trượt. Tủ này bao gồm khoang tủ, cánh cửa trượt và hai đường ray trượt cho mép trên và mép dưới cánh cửa (Hình 25. Biết rằng cánh cửa trượt có dạng hình chữ nhật và có thể kéo trượt bình thường, khi đó bạn Minh nói: "Đường ray trượt ở mép trên cửa song song với mặt đáy của tủ quần áo". Em hãy cho biết phát biểu của bạn Minh đúng hay sai? Vì sao?
[image: ]
Lời giải 
Phát biểu của bạn Minh là đúng. Vì cánh cửa là hình chữ nhật và có thể kéo trượt bình thường nên đường ray trên và đường ray dưới của cánh cửa song song với nhau. Đường ray dưới có thể xem là đường thẳng thuộc mặt đáy của tủ. Vì vậy đường ray trượt ở mép trên cánh cửa song song với mặt đáy của tủ quần áo.





Câu 11: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trọng tâm của hai tam giác , . Chứng minh rằng .
Lời giải 


Gọi  lần lượt là trung điểm của .
[image: ]



Suy ra  là đường trung bình của tam giác . Suy ra . (1)




Mặt khác,  lần lượt là trọng tâm của tam giác  và  nên .


Theo định lí Thalès đảo trong tam giác , ta có . (2)

Từ (1) và (2) suy ra .


Mà  nên .










Câu 12: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  là điểm chuyển động trên cạnh  khác  là mặt phẳng chứa đường thẳng  và song song với . Chứng minh rằng mặt phẳng  luôn đi qua một đường thẳng cố định khi điểm  chuyển động trên cạnh .
Lời giải 
[image: ]











Mặt phẳng  chứa đường thẳng  và song song với  nên  cắt  theo giao tuyến  đi qua  và song song với . Vì hình bình hành  cố định nên đường thẳng  cố định trong .




Vậy khi  chuyển động trên cạnh  thì mặt phẳng  luôn luôn đi qua đường thẳng cố định.









Câu 13: Cho hình chóp tứ giác  và  là một điểm bất kì thuộc cạnh . Gọi  là mặt phẳng qua  và song song với hai đường thẳng . Gọi  lần lượt là giao điểm của  và các cạnh .


a) Chứng minh rằng  và .




b) Giả sử đường thẳng  cắt các đường thẳng . Xác định giao tuyến của mặt phẳng  và các mặt phẳng .
Lời giải 
[image: ]






a) Mặt phẳng  chứa đường thẳng  song song với  nên giao tuyến của hai mặt phẳng đó song song với , suy ra . Tương tự có .













b) Gọi  lần lượt là giao điểm của đường thẳng  và hai đường thẳng . Trong mặt phẳng , vẽ đường thẳng qua  và song song với  thì đường thẳng đó là giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng . Trong mặt phẳng , vẽ đường thẳng qua  và song song với  thì đường thẳng đó là giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng .





Câu 14: Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành. Gọi  là trọng tâm của tam giác  là điểm trên đoạn  sao cho .

Chứng minh rằng .
Lời giải 
[image: ]



Gọi  là trung điểm của . Ta có .


Trong mặt phẳng , gọi .





Ta có ; và ; và .

Suy ra .



Dễ thấy , suy ra , suy ra .(1)



Mặt khác,  ( là trọng tâm của tam giác . (2)

Từ (1) và (2) suy ra .


Theo định lí Thalès đảo trong tam giác , ta có .


Mà  nên .









Câu 15: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là hai điểm thuộc hai cạnh  và . Đặt  là mặt phẳng qua  và song song với . Tìm giao tuyến của  với các mặt của tứ diện .
Lời giải 
[image: ]


Ta có: ; .


Suy ra , vói .




Trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của  và .

Suy ra .


Ta có ;.


Suy ra  với .




Trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của  và .

Suy ra .

Từ đó, dễ thấy: .












Câu 16: Cho hình chóp  có đáy  là một hình bình hành. Gọi  là trọng tâm của tam giác  là trung điểm của  và  là điểm thuộc cạnh  sao cho . Đường thẳng đi qua  và song song với  cắt  tại . Chứng minh:


a) ;		b) .
Lời giải 
[image: ]



a) Gọi  là giao điểm của  và .




Ta có , suy ra  (vì , .



Trong tam giác  có , nên theo định lí Thalès ta có: .



Trong tam giác , ta có  là trọng tâm nên .



Trong tam giác , ta có , suy ra  (định lí Thalès đảo). 

Do đó .




b) Trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của  và .



Trong tam giác  có , suy ra  (theo định lí Thalès).


Mà  là trọng tâm của tam giác .



Do đó, trong tam giác  có , suy ra  (định lí Thalès đảo).

Do đó .






Câu 17: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trung điểm của hai cạnh  và  là trung điểm của . Chứng minh:



a)  song song với các mặt phẳng  và ;


b)  song song với ;


c)  song song với .




d) Gọi  và  theo thứ tự là trọng tâm của hai tam giác  và . 


Chứng minh  song song với 
Lời giải 
[image: ]




a) Ta có  và , suy ra  và , 

suy ra .




b) Trong tam giác , có  là đường trung bình, suy ra , suy ra 















c) Trong mặt phẳng  vẽ đường thẳng  đi qua  và . Gọi  là giao điểm của  và , ta có  là hình bình hành, suy ra  và , suy ra  và , suy ra . Ta lại có , suy ra .




d) Trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của  và .



Trong tam giác , ta có , theo định lí Thalès đảo suy ra , 

suy ra .









Câu 18: Cho hình chóp  có đáy  là hình thang . Gọi  là một điểm bất kì thuộc cạnh . Gọi  là mặt phẳng qua  và song song với hai đường thẳng  và .




a) Xác định giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng , từ đó tìm một điểm chung của mặt phẳng  và mặt phẳng .


b) Xác định giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng .

c) Xác định giao tuyến của mặt phẳng  và các mặt còn lại của hình chóp.
Lời giải 
[image: ]














a) Mặt phẳng  chứa đường thẳng  song song với mặt phẳng  nên giao tuyến của hai mặt phẳng  và  song song với . Do đó, trong mặt phẳng vẽ đường thẳng  thì  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Điểm  là điểm chung của mặt phẳng  và mặt phẳng .








b) Trong mặt phẳng , vẽ đường thẳng  qua  và song song với   thì  là giao tuyến của  và mặt phẳng .







c) Trong mặt phẳng , vẽ đường thẳng  thì  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Các giao tuyến của  và các mặt của hình chóp là .






Câu 19: Cho hình chóp  có đáy là hình thang, đáy nhỏ , đáy lớn . Gọi  là trung điểm của . Chứng minh rằng .
Lời giải 
Cách 1:
[image: ]




Gọi  là trung điểm của . là đường trung bình của tam giác .


Suy ra  và .





Mà  và . Do đó,  và  hay  là hình bình hành.



Suy ra . Mà . Vậy .
Cách 2:
[image: ]



Gọi  là giao điểm của  và .




Ta có  và , suy ra  là đường trung bình của tam giác .


Do đó  là trung điểm của .



Suy ra  là đường trung bình của tam giác  hay .


Mà  nên .
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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